
Số 

ngày 

Số 

buổi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN 36.500.000

1

Đặt làm Pano tuyên truyền (kích thước: 0,8m 

x 3,5 m) + công treo Pano: 

 23 chợ x 03 Pano x 500.000đ /Pano = 

34.500.000 đồng

cái 69 500.000 34.500.000

2

Hỗ trợ cán bộ đài truyền thanh Trung tâm 

Văn hoá - TT - TT huyện đưa tin, viết bài 

và phát thanh tuyên truyền

lần 1 2.000.000 2.000.000

II

KINH PHÍ TẬP HUẤN

- Thời gian tập huấn: 01 ngày.

- Số lượng tập huấn: 166 người.

31.530.000

1

Tiền giải khát giữa giờ: 2.730.000 đồng

- Nước uống báo cáo viên: 10 chai x 

5.000đ/chai = 50.000 đồng

- Nước uống cho học viên: 07 thùng x 

140.000đ/thùng  = 980.000 đồng

- Trái cây, sữa chua, bánh ngọt: 1.700.000 

lần 1 2.730.000 2.730.000

2 Tiền photo tài liệu và văn phòng phẩm lần 1 1.000.000 1.000.000

3 Bồi dưỡng công phục vụ người 2 200.000 400.000

4 Thuê hội trường phòng 1 1.000.000 1.000.000

5 Tiền trang trí Hội trường phòng 1 1.000.000 1.000.000

6
Tiền bồi dưỡng báo cáo viên

1.000.000 đ/buổi x 02 buổi = 2.000.000 đồng
buổi 2 1.000.000 2.000.000

7

Hỗ trợ khách mời không trong danh sách trả

lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập và doanh nghiệp

người 120 1 195.000 23.400.000

III
KINH PHÍ TRIỂN KHAI MUA SẮM, 

THỰC HIỆN: Số lượng chợ: 23 chợ 
951.860.000

1 Mua sắm thùng ủ rác hữu cơ 746.330.000

1.1

Kinh phí mua thùng ủ rác hữu cơ (thùng 1.000 

lít): 14.500.000 đ/thùng x 50 thùng    =    

725.000.000 đồng

thùng 50 14.500.000 725.000.000

1.2
Chi phí thuê tư vấn lập HSMT và đánh giá 

HSDT gói thầu: Mua thùng ủ rác hữu cơ
Gói 1 6.000.000 6.000.000

1.3

Chi phí thuê tư vấn thẩm định HSMT và kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thùng ủ 

rác hữu cơ

Gói 1 5.000.000 5.000.000

1.4 Chi phí đăng thầu quốc gia Gói 1 330.000 330.000

1.5 Chi phí thẩm định giá Gói 1 10.000.000 10.000.000

2
Mua thùng chứa rác 240 lít: 81 thùng x 

1.500.000 đồng/thùng = 121.500.000 đồng
Xã đầu tư

3
Mua thùng chứa rác nguy hại 120 lít: 29 thùng 

x 800.000 đồng/thùng = 23.200.000 đồng
thùng 29 800.000 23.200.000

4
Làm Ngôi nhà xanh chứa rác thải tái chế tại 

các chợ trên địa bàn
182.330.000

Kinh phí 

thực hiện

 KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI CÁC CHỢ 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC 

PHỤ LỤC

( Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày          /6/2024 của UBND huyện )

STT Nội dung
Đơn vị 

(tính)

Khối 

lượng 

(Số 

lượng)

Thời gian

 Đơn giá 

(đồng)
Ghi chú



4.1

Làm Ngôi nhà xanh chứa rác thải tái chế tại 

các chợ trên địa bàn:  

7.000.000 đồng/nhà x 23 cái = 161.000.000 

đồng

thùng 23 7.000.000 161.000.000

4.2
Chi phí thuê tư vấn lập HSMT và đánh giá 

HSDT gói thầu: Mua thùng ủ rác hữu cơ
Gói 1 6.000.000 6.000.000

4.3

Chi phí thuê tư vấn thẩm định HSMT và kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thùng ủ 

rác hữu cơ

Gói 1 5.000.000 5.000.000

4.4 Chi phí đăng thầu quốc gia Gói 1 330.000 330.000

4.5 Chi phí thẩm định giá Gói 1 10.000.000 10.000.000

1.019.890.000Tổng cộng
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